
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

250103-

2522

Hà Thị Lan
075168011

292

tổ 14, ấp Bà 

Trường, xã 

Phước An, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

HÀ LAN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9750/GP

P
10/01/2025 10/01/2028

2

H19.12-

241227-

0163

Trần Thị 

Mỹ Hiền

052196008

767

Số 149, tổ 

18, khu Cầu 

xéo, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hiền mỹ

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9749 10/01/2025 10/01/2028

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 04 NĂM 2025

(đính kèm Quyết định số 42/QĐ-SYT ngày 10 tháng 01 năm 2025)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

241223-

2925

PHAN THỊ 

KIM DUNG
272535031

số 5, tổ 16, 

ấp Xóm Gốc, 

xã Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THU 

HƯƠNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9748/GP

P
10/01/2025 10/01/2028

4

H19.12-

241225-

1209

Lương Thị 

Ái Nguyệt

075183009

445

1862, tổ 3, 

Ấp 1C, xã 

Phước Thái, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

40

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9753/GP

P
10/01/2025 10/01/2028

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

250103-

1757

Nguyễn Lê 

Dương 

Khánh

272377789

Số 2, đường 

Đồng Khởi, 

phường Bình 

Đa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Bệnh 

viện 

Đồng Nai 

-2 - Chi 

nhánh 

Đồng Nai 

- Công ty 

CP Dược 

phẩm 

Phano

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường; thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh 2-8oC (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9163///G

PP
10/01/2025 10/01/2025

điều 

chỉnh

6

H19.12-

241231-

3141

Hoàng Thị 

Diệu Hiền
271610607

tổ 7, ấp 4, xã 

Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THIÊN 

PHÚC 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6531//GP

P
10/01/2025 10/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

241217-

2771

Đinh Văn 

Chinh
031519612

Tổ 40. ấp 

Thanh Bình, 

xã Lộc An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BIG 

FAMILY 

124

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6506//GP

P
10/01/2025 10/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

8

H19.12-

250106-

3317

Nguyễn 

Ngọc Quế 

Anh

272604136

tổ 1, ấp An 

Viễng, xã 

Bình An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

QUẾ 

ANH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6574//GP

P
10/01/2025 10/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

241223-

3576

NGUYỄN 

THỊ 

TUYẾT

272384233

tổ 8, ấp Long 

Phú, xã 

Phước Thái, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

TUYẾT 

NGUYỄ

N

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6575//GP

P
10/01/2025 10/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

Tổng cộng: 09 cơ sở (04 cơ sở cấp mới, 04 cơ sở đánh giá duy trì, 01 cơ sở cấp điều chỉnh)
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